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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # #
A. Phát triển vận động # # # #
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ
và hô hấp # # # #

 Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít
thở, tay, lưng/ bụng và chân.

Tập kết hợp 4-5 động tác cơ bản trong bài tập
thể dục (hít thở, tay, lưng/bụng, chân)

Bài 7:
- Hô hấp: Gà gáy
-Tay : 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về
phía sau.
- Lưng bụng lườn : Ngửa người ra phía sau.
- Chân: Đứng nhún chân
 - Bật: Bật cao
* Nhánh 1: tập với bài hát: Gà trống mèo con
và cún con, Vì sao con mèo rửa mặt.
* Nhánh 2 tập với bài: Cá vàng bơi, chicken
dane
* Nhánh 3: Tập với bài: Chú khỉ con, chú vơi
con ở bản Đôn, Đố bạn

Trường Sân chơi khu 1 TDS TDS TDS TDS

2. Thực hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất
vận động ban đầu # # # #

* Vận động: đi # # # #
* Vận động: chạy # # # #
* Vận động: bò, trườn, trèo # # # #

Thể hiện sự khéo léo khi thực hiện vận động bò thẳng
hướng có mang vật trên lưng khoảng cách 4m Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng Giờ học: Bò thẳng hướng có mang vật trên

lưng

HĐH

HĐC

Lớp Lớp học HĐG HĐC HĐG HĐG

* Vận động: tung, ném, bắt # # # #
* Vận động: Nhún, bật. # # # #
3. Thực hiện vận động phát triển cử động của bàn
tay, ngón tay # # # #

Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay - phối hợp
tay- mắt trong hoạt động Đóng cọc bàn gỗ. Đóng cọc bàn gỗ. Trò chơi: Đóng cọc bàn gỗ.

HĐG

HĐC

ĐTT

Lớp Lớp học HĐNT HĐG HĐC HĐG



Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp
tay - mắt trong các hoạt động:  cài, cởi cúc, buộc dây,
biết đi giấy, xoáy nắp chai, gắp quả bông(MTBS)

Luồn dây Giờ học: luồn dây Lớp Lớp học

HĐH HĐH

HĐG HĐC

HĐNT HĐG

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ # # # #

1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt # # # #

Biết đi vệ sinh đúng nơi qui định với sự giúp đỡ của
người lớn Đi vệ sinh đúng nơi qui định Đi vệ sinh đúng nơi qui định theo

 giới tính và nhu cầu bản thân Lớp Lớp học VS-AN HĐC HĐNT VS-AN

Biết vứt rác đúng nơi quy định Vứt rác đúng nơi quy định Vứt rác đúng nơi quy định
HĐNT

Lớp Lớp học HĐC HĐNT VS-AN VS-AN

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức
khỏe # # # #

3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an
toàn # # #

Biết và tránh một số hành động nguy hiểm khi được
nhắc nhở.

Nhận biết một số hành động nguy hiểm và
phòng tránh

Giờ học: An toàn  khi tiếp xúc với các con
vật (Nhận biết một số hành động nguy hiểm)

HĐH

Trường Lớp học HĐNT HĐC HĐNT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # #
1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác
quan # # # #

Biết phối hợp các giác quan để sờ nắn, nhìn, nghe,
ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng
thông qua việc trẻ thực hành thao tác với vật thật (
MT bổ sung)

Sự phối hợp của các giác quan để nhận biết đặc
điểm nổi bật của đối tượng

Ôn luyện: Sự phối hợp của các giác quan:
nhìn, nghe, sờ, ngửi về con vật;                +
TC: Nghe tiếng kêu đoán con vật

Lớp Lớp học HĐNT HĐC VS-AN HĐC

2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng
gần gũi bằng cử chỉ, lời nói # # # #

Nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật
quen thuộc

Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật
quen thuộc

Giờ học: Tên và một số đặc điểm nổi bật của
con vật quen thuộc nuôi trong gia đình   + Tc:
xem tranh nói tên con vật sống trong gia đình

HĐH

HĐNT

Lớp Lớp học HĐC HĐNT HĐC HĐNT

Giờ học: Tên và một số đặc điểm nổi bật của
động vật sống dưới nước.                  + Tc:
xem tranh nói tên con vật sống dưới nước

Lớp Lớp học

HĐH
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Nói được tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật
quen thuộc

Tên và một số đặc điểm nổi bật của con vật
quen thuộc

Giờ học: Tên và một số đặc điểm nổi bật của
động vật sống dưới nước.                  + Tc:
xem tranh nói tên con vật sống dưới nước

Lớp Lớp học HĐC

HĐG

Giờ học:Tên và một số đặc điểm nổi bật của
động vật sống trong rừng                   + Tc:
xem tranh nói tên con vật sống

Lớp Lớp học HĐH

Lớp Trường HĐNT

Lớp Lớp học HĐC

Chỉ/nói được tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu
đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu Màu đỏ, vàng, xanh Giờ học: nhận biết màu xanh Lớp Lớp học

HĐH

HĐNT

HĐC

HĐG

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # # #
1. Nghe hiểu lời nói # # # # # # # #

Nghe hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được
các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các
nhân vật

Kể chuyện

Kể chuyện: Quả trứng                              +
Kể chuyện theo tranh truyện: Quả trứng

HĐH

Lớp Lớp học HĐG HĐC ĐTT

Kể chuyện: Thỏ con ăn gì                            +
Kể chuyện theo tranh truyện: Thỏ con ăn gì Lớp Lớp học

HĐH

HĐG

HĐC

Nghe và cảm nhận vần điệu nhịp điệu của câu thơ và
ngữ điệu lời nói hiểu nội dung bài thơ: trả lời được các
câu hỏi về tên bài thơ, tên và hành động của các nhân
vật ( MT bổ sung)

Đọc thơ Đọc thơ: Cá vàng                                    +
Đọc truyện theo tranh thơ: cá vàng Lớp Lớp học

HĐH

HĐC

VS-AN

HĐG

Nghe hiểu nội dung Đồng dao, ca dao, hò vè: trả lời
được các câu hỏi về tên bài  Đồng dao, ca dao, hò vè,
tên và hành động của các nhân vật

Đọc đồng dao, ca dao, hò vè
Đọc đồng dao, ca dao, hò vè: Con gà cục tác
lá chanh                                            + Đọc
theo tranh ca dao đồng dao

Lớp Lớp học HĐH

VS-AN
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Nghe hiểu nội dung Đồng dao, ca dao, hò vè: trả lời
được các câu hỏi về tên bài  Đồng dao, ca dao, hò vè,
tên và hành động của các nhân vật

Đọc đồng dao, ca dao, hò vè
Đọc đồng dao, ca dao, hò vè: Con gà cục tác
lá chanh                                            + Đọc
theo tranh ca dao đồng dao HĐG

Lớp Lớp học HĐC HĐNT HĐG

2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu # # # # # # # #

Tập kể lại được đoạn truyện đã nghe nhiều lần, có gợi
ý ( MT bổ sung)

Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi
ý

Kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có
gợi ý: cá và chim Trường Lớp học HĐG ĐTT HĐC

3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp # # # #

Sử dụng được lời nói với các mục đích khác nhau Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau Gọi tên và mô tả các con vật trong cùng chủ
đề Lớp Lớp học ĐTT VS-AN HĐNT

Biết bày tỏ nhu cầu và kể lại được những sự việc đơn
giản đã diễn ra của bản thân: đi thăm ông bà, đi
chơi, đi xem phim..; Trả lời và Hỏi về các vấn đề
quan tâm như: con gì đây? cái gì đây? làm gì?, ở đâu?,
.... thế nào?, để làm gì?, tại sao?... ( MT bổ sung)

Bày tỏ nhu cầu của bản thân; Trả lời và Hỏi về
các vấn đề quan tâm

 Trả lời và hỏi về các vấn đề quan tâm: con gì
đây. Trường Lớp học HĐNT HĐC ĐTT HĐG

4. Làm quen với sách # # # # # # # #
Lắng nghe khi người lớn đọc
sách

Lắng nghe khi người lớn đọc
 sách

Lắng nghe khi người lớn
 đọc sách về động vật Lớp Lớp học VS-AN HĐC ĐTT

Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động
gần gũi trong tranh và kể được chuyện theo tranh có
logic ( MT bổ sung)

Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành
động gần gũi trong tranh

Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật,
hành động gần gũi trong tranh về động vật
quanh bé

Lớp Lớp học HĐC

IV. LĨNH VỰC GDPT TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ # # # # # #

1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân # # # # # #

2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi# # # # # # # #

Biểu lộ sự thân thiện với một số con vật quen
thuộc/gần gũi: bắt chước tiếng kêu, gọi Quan tâm đến các vật nuôi

Giờ học: Quan tâm đến các vật nuôi
 + TC: cho con vật ăn, uống, dọn vệ sinh
 cho vật nuôi, vuốt ve vật nuôi

Lớp Lớp học HĐH HĐNT

Lớp Lớp học HĐNT ĐTT HĐG

3. Thực hiện hành vi xã hội đơn giản # # # # # # # #
4. Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/
tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh # # # # # # # #

Biết hát theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc Hát  theo nhạc

Hát: Gà gáy Lớp Lớp học

HĐH

HĐG

HĐC HĐNT HĐG
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Biết hát theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc Hát  theo nhạc
Hát: Tiếng hát con vịt. Lớp Lớp học

HĐH

HĐG

HĐC

Hát: chú khỉ con Lớp Lớp học

HĐH

HĐNT

HĐG

HĐC

Biết vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc
quen thuộc Tập vận động đơn giản theo nhạc

VĐMH: Ai cũng yêu chú mèo Lớp Lớp học
HĐH

HĐC HĐG

VĐMH: cá vàng bơi Lớp Lớp học HĐC HĐG

Thích tô màu bằng nhiều loại bút. Làm quen và chơi
với màu nước qua các hoạt động, hình thức khác nhau
(in, ấn, lăn, vẩy....) ( MT bổ sung)

Tô màu bằng nhiều loại bút khác nhau Tô màu: con voi Lớp Lớp học

HĐH

HĐC

HĐG

Biết vẽ các nét xiên, thẳng, xoay tròn để tạo ra các sản
phẩm đơn giản Vẽ để tạo ra các sản phẩm đơn giản

Vẽ: (nét xoay tròn) bong bóng
khi cá thở                                            +
Chơi : vẽ bong bóng khi cá thở bằng
phấn trên sân trường

Lớp Lớp học

HĐH

HĐNT

HĐC

HĐG

Biết chia đất, lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt tạo ra các sản
phẩm

Chia đất, lăn dọc, xoay tròn, ấn bẹt tạo ra
các sản phẩm

Nặn: thức ăn cho gà ( lăn dọc,
 bóp chia đất)

Lớp Lớp học
HĐH

HĐG HĐG ĐTT

Thích xem tranh truyện, rối truyện, lật mở trang sách Xem tranh truyện, rối truyện, lật mở trang sách Xem tranh truyện Lớp Lớp học ĐTT HĐG HĐC ĐTT

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 5 5 5 5

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 1 1 1 1
                  - Lĩnh vực nhận thức 1 1 1 1
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 1 1 1 1
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & thẩm mỹ 2 2 2 2
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Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 3 3
                 - Thể dục sáng 1 1 1 1
                 - Hoạt động góc 8 6 9 8
                 - Hoạt động ngoài trời 5 7 6 6
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 1 3 2
                 - Hoạt động chiều 8 7 9 8
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1
                                             + Giờ nhận thức 1 1 1 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH& TM 2 2 2 2

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Phạm vi

thực
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